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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 132 /2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 

THÔNG Tư 
Hưóng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ 

Căn cứ Luật Ke toán sổ 88/2015/QH13 ngày 20 thảng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sổ 04/2017/QH14 ngày 12 

tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định sổ 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của Luật kế toán; 
Căn cứ Nghị định sổ 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một sổ điểu của Luật hô trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của 
Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý, giám sát kế toán và kiểm 
toán, -

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán 
cho doanh nghiệp siêu nhỏ. 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lế Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh 
nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về thuế. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao 

gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế 
TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo 
tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. 

2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện chế độ kế toán theo 
Thông tư này được thực hiện theo quy định của pháp luật vê thuê. 
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Điều 3. Áp dụng chế độ kế toán 
1 ẻ Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên 

thu nhập tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông 
tư này. 

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh 
thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương 
III Thông tư này hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định 
tại Chương II Thông tư này. 

3. Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngàỵ 
26/8/2016 của Bộ Tài chính cho phù hợp với đặc điêm hoạt động sản xuât 
kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 

4. Doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong 
một năm tài chính. Trường hợp trong năm tài chính, doanh nghiệp có những 
thay đổi dẫn đến không còn thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này 
thì được áp dụng Thông tư này cho đến hết năm tài chính hiện tại và thực hiện 
thay đổi chế độ kế toán kể từ năm tài chính kế tiếp. 

Điều 4. Chứng từ kế toán 
1. Nội dung chứng I từ kế toán, việc lập và ký chứng từ kế toán của 

doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 
18, Điều 19 Luật kế toán và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này. 

2. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hoá 
đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. 

3ề Doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán 
phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo rõ ràng, minh 
bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát (trừ hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ). Trường hợp 
doanh nghiệp siêu nhỏ không tự xây dựng được biểu mẫu chứng từ kế toán 
cho riêng đơn vị thì có thể áp dụng biếu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế 
toán hướng dẫn tại Phụ lục 1 Thông tư này. 

Điều 5. Sổ kế toán 
1. Nội dung sổ kế toán, hệ thống sổ kế toán, việc mở sổ, ghi sổ, khóa 

sổ, lưu trữ sổ kể toán và sửa chữa sổ kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ được 
thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26, 27 Luật kế toán và 
hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này. 

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán phù hợp 
với đặc điểm hoạt động kinh doanh của minh, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ 
kiểm tra, kiểm soát. Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ không tự xây dựng 
được biểu mẫu sổ kế toán cho riêng đơn vị mình thì được áp dụng biểu mẫu 
và phương pháp ghi chép sổ kế toán hướng dẫn tại Thông tư này. 
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Điều 6. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán 
Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng quy định về đơn vị tính sử dụng trong kế 

toán theo quy định tại Điều 10 Luật kế toán và Điều 4 Nghị định số 
174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật kế toán. 

Điều 7. Quy định về lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán 
1 ề Chứng từ kế toán, sổ kế toán và các tài liệu kế toán khác phải lưu giữ 

tại doanh nghiệp để phục vụ cho ghi chép hàng ngày; xác định nghĩa vụ thuế 
của doanh nghiệp siêu nhỏ với ngân sách nhà nước và công tác kiếm tra, kiếm 
soát của chủ sở hữu doanh nghiệp, của cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà 
nước có thấm quyền. 

2. Việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ thực 
hiện theo quy định tại Luật kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 
30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. 

3. Doanh nghiệp siêu nhỏ được lưu trữ chứng từ kế toán, sổ kế toán và các 
tài liệu kế toán khác trên phương tiện điện tử theo quy định của Luật kế toán. 

Điều 8. Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán 

1. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt 
buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN 
theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện 
công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này. 

2. Việc bố trí người làm kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ phải đảm bảo 
không vi phạm quy định tại Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 
30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. 

3. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh 
dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng 
theo quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch 
vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên cổng thông tin điện tử của 
Bộ Tài chính. 

CHƯƠNG II 
KÉ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ Nộp THUÉ TNDN 
THEO PHƯỜNG PHÁP TÍNH TRÊN THU NHẠP TÍNH THUÉ 

MỤC 1 
CHỨNG TỪ KÉ TOÁN 

Điều 9. Chứng từ kế toán 
1. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên 

thu nhập tính thuế áp dụng các chứng từ kế toán theo danh mục sau đây: 
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STT Tên chứng từ Ký hiệu 

I Các chứng từ quy định tại Thông tư này 

1 Phiếu thu tiền mặt Mầu số 01-TT 

2 Phiếu chi tiền mặt 
1 V 

Mầu số 02-TT 

3 Phiếu nhập kho Mầu số 01-VT 

4 Phiếu xuất kho Mầu số 02-VT 

5 Biên bản giao nhận tài sản cố định Mau số 01-TSCĐ 

6 Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập 
của người lao động 

Mầu số 01 -LĐTL 

II Các chứng từ quy định theo pháp luật khác 

1 Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng 

2 Giấy nộp tiền vào NSNN 

3 Giấy báo Nợ của ngân hàng 

2. Biểu mẫu chứng từ kế toán, nội dung và phương pháp lập các chứng 
từ kế toán tại khoản 1 Điều này được hướng dẫn tại Phụ lục 1 "Biếu mau và 
phương pháp lập chứng từ kế toán " ban hành kèm theo Thông tư này ế 

3. Ngoài các chứng từ kế toán hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, doanh 
nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chứng từ kế toán tại Thông tư số 
133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế 
toán doanh nghiệp nhỏ và vừa để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

MỤC 2 
TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 

Điều 10. Tài khoản kế toán 
Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu 

nhập tính thuế áp dụng danh mục tài khoản kế toán, nội dung, kết cấu, nguyên 
tắc kế toán, phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 
hướng dẫn tại Phụ lục 2 "Hệ thống tài khoản kế toán" ban hành kèm theo 
Thông tư này để ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng 
nội dung kinh tế. 
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MỤC 3 
SỎ KỂ TOÁN 

Điều 11. Sổ kế toán 
1. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên 

thu nhập tính thuế áp dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây: 

STT Tên sổ kế toán Ký hiệu 

I Sổ kế toán tổng hợp 

1 Sổ Nhật ký sổ cái Mau số S01-DNSN 

II Sổ kế toán chi tiết 

1 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mau số S02-DNSN 

2 Sổ tài sản cố định Mầu số S03-DNSN 

3 Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán Mầu số S04-DNSN 

4 Sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trả Mau số S05-DNSN 

5 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế) 

Mầu số S06a-DNSN 

6 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế 
GTGT theo phương pháp trực tiếp) 

Mau số S06b-DNSN 

7 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mầu số S07-DNSN 

8 Sổ theo dõi thuế GTGT được khấu trừ Mau số S08-DNSN 

9 Sổ chi tiết thuế GTGT đầu ra Mau số S09-DNSN 

10 Số tiền gửi ngân hàng Mầu số S10-DNSN 

2. Biểu mẫu sổ kế toán, nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán tại 
khoản 1 Điều này được hướng dẫn tại Phụ lục 3 "Biểu mẫu số kể toán và 
phương pháp ghi sổ kế toán" ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Ngoài các sổ kế toán hướng dẫn tại khoản 1 Điều nàỵ, doanh nghiệp 
siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng thêm các sổ kế toán chi tiết hoặc các hình 
thức sổ kế toán tổng hợp khác tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài 
chính ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 
cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh 
nghiệp cũng như nghĩa vụ thuê với NSNN. 


